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DẪN ĐỀ CỦA HỘI THẢO
Về xây dựng “Quy chế tổ chức thực hiện 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2014”, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với chuyên gia tư vấn, Ban soạn thảo đã xây dựng Đề cương sơ bộ “Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật”. Để hoàn thiện Quy chế, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi khi áp dụng trên thực tế, Ban soạn thảo nêu thực trạng về sự cần thiết phải xây dựng Quy chế và một số gợi ý thảo luận như sau:

I/ Sự cần thiết phải xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật:
Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm, bởi lẽ nếu chỉ làm tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại là chưa đủ, nếu quyết định giải quyết đó chưa được thực thi vào trong thực tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giúp ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định được tầm quan trọng này thời gian qua, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 67/1998/NĐ-CP ngày 07/8/1998, Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và Luật Khiếu nại năm 2011... Tuy nhiên các văn bản này chỉ dừng lại ở mang tính chất quy định chung, chưa có một quy định nào hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết, đảm bảo việc thực hiện dứt điểm, nghiêm túc các quy định pháp luật về khiếu nại.

Sự cần thiết của việc xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn thể hiện qua các mặt như sau:

Thứ nhất, về quy định pháp luật, qua rà soát 21 văn bản cho thấy các vấn đề mà những văn bản đề cập đều chủ yếu là những chủ trương, định hướng hoặc là những quy định chung về tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật (cụ thể đạo Luật Khiếu nại năm 2011 mới vừa có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2012 chỉ mới quy định 03 điều về thi hành quyết định, chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành), mà chưa có một chế định nào quy định cụ thể về vấn đề tổ chức thi hành quyết định. Điều này đã dẫn đến trong thực tế đã tạo nên những bất cập và lúng túng, không thống nhất, mỗi nơi làm một kiểu làm hiệu quả, hiệu lực công tác giải quyết khiếu nại dứt điểm chưa cao, đôi lúc làm phát sinh khiếu nại thực tế kéo dài, phúc tạp. Thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban 02 Quyết định như: số 84/2001/QĐ-UB ngày 21 tháng 9 năm 2001 và số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố, quy định cụ thể về công tác tổ chức thi hành quyết định. Tuy nhiên những quy định này chỉ đáp ứng cho yêu cầu của từng giai đoạn, đến nay đã lạc hậu không đáp ứng với tình hình thực tế và sự thay đổi của pháp luật. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hiện nay và trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết để chi tiết và cụ thể hóa pháp luật, đáp ứng với yêu cầu thực tế khách quan hiện nay đòi hỏi phải năng cao hiệu lực thi hành quyết định (kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ quyết định thực hiện được còn rất thấp, dưới 70% chiếm 31,3%, từ 70% đến 90% chiếm 45%).
Thứ hai, khảo sát thực tế về công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì hầu hết các cơ quan cho rằng rất khó tổ chức thực hiện do thiếu các quy định của pháp luật quy định về trình tự, thủ tục; cơ chế phối hợp, theo dõi và chế tài đối với đối tượng không thực thi quyết định. Đa số những người được khảo sát (chiếm 95,1%) đều cho rằng cần phải xây dựng Quy chế và áp dụng Quy chế này trong thực tế sẽ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ; tạo dễ dàng, thuận tiện khi triển khai tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
Thứ ba, từ kết quả khảo sát cho thấy việc ban hành “Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật” sẽ là cơ sở pháp lý rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện; thống nhất trình tự, thủ tục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo mọi quyết định đề phải thực hiện một cách nghiêm túc, đúng thời hạn quy định.
Như vậy, từ những phân tích về các quy định pháp luật và thực tiễn đã khẳng định rằng việc xây dựng “Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật” là hết sức cần thiết, mang tính khách quan và là vấn đề thời sự hiện nay, sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao chất lượng trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

II/ Những nội dung bố cục cơ bản của “Quy chế tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật” (Đề cương sơ bộ):


Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, Ban soạn thảo cùng với chuyên gia tư vấn dự thảo Đề cương sơ bộ của Quy chế mang tính chất định hướng để làm tiền đề cho việc xây dựng Quy chế hoàn thiện như sau:

* Về thẩm quyền ban hành: Quy chế sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định ban hành, để làm căn cứ áp dụng cho toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Về bố cục, Quy chế được chia thành 05 Chương, 33 Điều, cụ thể:


- Chương I là những quy định chung, gồm 06 Điều (Điều 1 đến Điều 6) về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định về quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, giải thích từ ngữ, nguyên tắc tổ chức thực hiện và thời hạn thi hành quyết định.

- Chương II quy định về phân công, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, gồm 07 Điều (từ Điều 7 đến Điều 13), quy định:

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của người giải quyết khiếu nại.

+ Trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của người bị khiếu nại

+ Trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của người khiếu nại.

+ Trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

+ Trách nhiệm của cơ quan được giao bảo đảm thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

- Chương III quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, gồm 12 Điều (từ Điều 14 đến Điều 25), quy định:


+ Thông báo về việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Tự nguyện thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+Tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Thẩm quyền ban hành và tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

+ Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế.

+ Bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

+ Trình tự thi hành quyết định cưỡng chế.

+ Chi phí tổ chức cưỡng chế hành chính.

+ Tạm đình chỉ thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Đình chỉ thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Kết thúc việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Hồ sơ thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
- Chương IV quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, gồm 03 Điều (từ Điều 26 đến Điều 28), quy định:

+ Quyền khiếu nại về thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

+ Tố cáo và giải quyết tố cáo về thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
- Chương V quy định về tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 29 đến Điều 33), quy định:
+ Trách nhiệm ngành Thanh tra.

+ Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

+ Chế độ thông tin, báo cáo.

+ Bổ sung, sửa đổi Quy chế quy định về tổ chức thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

III/ Một số vấn đề gợi ý cần tập trung thảo luận:

Để Quy chế được xây dựng một cách hoàn chỉnh và có chất lượng, với dự thảo đề cương đã gửi cho các đại biểu nghiên cứu, hội thảo mong muốn quý vị đại biểu đóng góp ý kiến quý báu, kinh nghiệm thực tế của mình vào việc xây dựng Quy chế, để Quy chế thật sự có chất lượng, khả thi khi áp dụng vào trong thực tế.
Bên cạnh đó, Ban soạn thảo Quy chế cũng xin đưa ra một số vấn đề cần tập trung trao đổi tại Hội thảo, đó là:

- Thứ nhất, về thời hiệu của quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (tại Điều 3 dự thảo Quy chế), theo quy định tại Điều 44 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày và phải thi hành ngày, tuy nhiên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 104 Luật Tố tụng hành chính 2010 thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; như vậy có sự chưa nhất quán của 02 luật với nhau. 
Qua khảo sát thực tế thì có 03 luồng ý kiến khác nhau, xin được nêu để các đại biểu thảo luận: 
+ Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì phải thi hành ngay theo quy định của Luật Khiếu nại; 
+ Luồng ý kiến thứ hai cho rằng để thận trọng trong việc tổ chức thực hiện quyết định nên chờ cho hết thời hiệu một năm của việc khởi kiện thì sẽ tổ chức thi hành quyết định. 
+ Luồng ý kiến thứ ba, theo Điều 104 Luật Tố tụng hành chính chỉ điều chỉnh thời hiệu khởi kiện của quyết định hành chính và hành vi hành chính, mà không áp dụng đối với quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, do đó quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thì phải thi hành.

- Thứ hai, về vấn đề phân công nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, khi khảo sát thực tế thì cũng có 03 luồng ý kiến khác nhau: 
+ Ý kiến thứ nhất cho rằng cơ quan nào ban hành quyết định hoặc cơ quan tham mưu ban hành quyết định sẽ tiến hành tổ chức thực hiện vì cơ quan đó sẽ nắm rõ nhất các tình tiết vụ việc và dễ dàng thực thi; 
+ Ý kiến thứ hai cho rằng nếu quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc quyết định có nội dung cưỡng chế để thực thi thì giao về cho quận, huyện vì ở quận, huyện có lực lượng để cưỡng chế. 
+ Ý kiến thứ ba cho rằng việc tổ chức thực hiện thì giao cho Thanh tra xây dựng theo quy định tại Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó xin ý kiến của các đại biểu về cơ quan tổ chức thi hành quyết định?

- Thứ ba, về vấn đề khiếu nại trong quá trình tổ chức thi hành quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 7348/UBND-PCNC ngày 28 tháng 11 năm 2008 quy định về khiếu nại "trình tự, thủ tục tổ chức thi hành" quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, thụ lý giải quyết; đề nghị các đồng chí có ý kiến về vấn đề này áp dụng trong thực tế. Từ thực tiễn đó đề nghị các đồng chí thảo luận cho Quy chế quy định không được quyền khiếu nại đối với quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vì quyết định cưỡng chế là một bộ phận của quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; mà người khiếu nại chỉ được quyền khiếu nại về trình tự, thủ tục hoặc các hành vi hành chính sai trái trong quá trình tổ chức thực hiện?
- Thứ tư, xin ý kiến góp ý của các đại biểu về bố cục, câu từ, các điều khoản trong dự thảo Quy chế?

- Ngoài ra các vấn đề nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong thực tế, đại biểu thấy có vấn đề gì cần trao đổi, mong các đồng chí nêu ra để cùng thảo luận? 

Việc trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến quý báu của quý vị đại biểu là cơ sở cho việc xây dựng Quy chế có giá trị và thiết thực cho thành phố. Khi Quy chế được ban hành sẽ là chuẩn mực để áp dụng thống nhất cho công tác này trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
Xin trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể đại biểu./. 
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